
  

 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOÀN PHÍ THƯỜNG NIÊN  

CÁC NĂM TIẾP THEO THẺ TÍN DỤNG  

ĐỢT 1 (dành cho thẻ tín dụng được phát hành từ 04/04- 08/04 các năm trước) 

STT 
GIẤY TỜ  

TÙY THÂN 
TÊN KHÁCH HÀNG 

TỈNH/ THÀNH 

PHỐ 

SỐ TIỀN 

HOÀN PHÍ 

(ĐVT: đồng) 

1 02718600**** DO THI THAO Bắc Ninh 950,000 

2 09108502**** CAI HAI DUONG Cần Thơ 450,000 

3 09419800**** LE TRUC PHUONG Cần Thơ 450,000 

4 09318500**** NGUYEN ANH TU Cần Thơ 450,000 

5 36234**** NGUYEN HUYNH VAN ANH Cần Thơ 450,000 

6 04817400**** DANG THI PHUONG Đà Nẵng 250,000 

7 04917001**** LE THI CHOI Đà Nẵng 450,000 

8 04819600**** NGUYEN THI LOI Đà Nẵng 450,000 

9 04008701**** TRAN THO PHONG Đà Nẵng 450,000 

10 22142**** NGUYEN BA HAO QUANG Đồng Nai 450,000 

11 00108407**** DAO TAT THANH Hà Nội 950,000 

12 00108407**** DAO TAT THANH Hà Nội 950,000 

13 00108403**** HA HONG HOANG Hà Nội 950,000 

14 00117400**** HOANG KIM PHUONG Hà Nội 450,000 

15 03808903**** HOANG QUANG THANG Hà Nội 450,000 

16 00118600**** LE THI HUYEN Hà Nội 450,000 

17 16295**** NGO THI THUY HONG Hà Nội 450,000 

18 01714**** NGUYEN DINH TUYEN Hà Nội 450,000 

19 12204**** NGUYEN NHAT ANH Hà Nội 450,000 

20 01252**** NGUYEN PHUONG LINH Hà Nội 450,000 

21 00816700**** NGUYEN THI TUYET NHUNG Hà Nội 450,000 

22 00109001**** NGUYEN VAN QUY Hà Nội 450,000 

23 00108701**** NGUYEN VAN TUNG Hà Nội 450,000 

24 02706100**** PHAM VAN CONG Hà Nội 450,000 

25 09519300**** HO HIEP HOA Hồ Chí Minh 950,000 

26 07909100**** LE NGOC HIEU Hồ Chí Minh 450,000 

27 07919201**** LE NGOC THUY TRANG Hồ Chí Minh 450,000 

28 30126**** LE THI TUYET NGA Hồ Chí Minh 450,000 

29 08907500**** NGO TRAN HONG MINH Hồ Chí Minh 950,000 

30 22127**** NGUYEN THI LOAN Hồ Chí Minh 450,000 

31 22532**** NGUYEN NHU HAO Khánh Hòa 450,000 

32 22592**** PHAN THI HANG Khánh Hòa 950,000 

33 06819001**** LAM NGOC ANH Lâm Đồng 450,000 

34 03608800**** PHAM VAN VINH Nam Định 450,000 
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35 00107201**** LE XUAN VU Quảng Ngãi 950,000 

36 03817600**** HOANG VIET HA Quảng Ninh 450,000 

37 27351**** NGUYEN THI LOAN Vũng Tàu 450,000 

38 03408800**** NGUYEN TIEN THANH Vũng Tàu 450,000 

39 C030**** TA NGOC THANG Vũng Tàu 450,000 

 


